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	HĐND TỈNH HÀ TĨNH

ĐOÀN GIÁM SÁT

Số: 195/HĐND-ĐGS

V/v xây dựng báo cáo phục vụ 

giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 5 năm 2019



Kính gửi: 




- Tòa án nhân dân tỉnh;




- Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-HĐND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về “Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp, giai đoạn 2016-2018”; 

Đoàn giám sát đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp báo cáo các nội dung theo Đề cương, Biểu mẫu gửi kèm văn bản này.
Báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, kèm theo file điện tử gửi theo địa chỉ banphapche.hdnd@hatinh.gov.vn trước ngày 24 tháng 5 năm 2019; đồng thời đề nghị Toà án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã gửi báo cáo, biểu mẫu về Toà án nhân dân tỉnh để phục vụ công tác tổng hợp chung toàn tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa rõ đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Số điện thoại 0983.070403 hoặc 0936.665.886).
Kính đề nghị đơn vị quan tâm./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);

- Thành viên Đoàn giám sát;                             

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;

- P. Chánh VP Nguyễn Thị Việt Hà; phòng CTHĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;

- Lưu: VT, PC.                                                                                   
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỞNG ĐOÀN

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND Nguyễn Huy Hùng



	HĐND TỈNH HÀ TĨNH

ĐOÀN GIÁM SÁT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 5 năm 2019


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Dùng cho Toà án nhân dân hai cấp

(Số liệu từ 01/12/2015 đến 30/11/2018)



(Kèm theo Công văn số  195/HĐND-ĐGS, ngày  02/5/2019
 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh)

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG
- Cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của đơn vị.
- Việc tổ chức Tòa chuyên trách tại các Tòa án nhân dân và kiện toàn bộ máy giúp việc. 
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực xét xử cho đội ngũ thẩm phán, thư ký Toà án nhân dân.
(Riêng đối với Tòa án nhân dân tỉnh đề nghị báo cáo rõ hơn về đặc điểm, tình hình của các đơn vị: Tòa dân sự, Tòa hành chính).

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Tình hình các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là các vụ, việc dân sự); các khiếu kiện hành chính

2. Kết quả giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự:

2.1 Tình hình, kết quả giải quyết, xét xử các vụ án hành chính:

a) Tổng số đơn khởi kiện vụ án hành chính được tiếp nhận, xử lý:..... (trong đó: Số trả đơn:...; số thụ lý để giải quyết:....)
Đánh giá trình tự, thủ tục tiếp nhận và thụ lý đơn khởi kiện.

b) Nội dung tranh chấp chủ yếu của các vụ án hành chính. Nguyên nhân cơ bản phát sinh đơn khởi kiện.

c) Kết quả giải quyết, xét xử các vụ án hành chính:

- Tổng số vụ đã giải quyết:.....
+ Số vụ án đã được giải quyết, xét xử theo thủ tục sơ thẩm:......
+ Số vụ án đã được giải quyết, xét xử theo thủ tục phúc thẩm:.....
Trong đó:  Số vụ án có kháng cáo:....., Số vụ án có kháng nghị:...., tỷ lệ % so với tổng số vụ án đã giải quyết. 
+ Số vụ án được tổ chức đối thoại:....., số vụ có kết quả đối thoại và hoà giải thành:.....; tỷ lệ % số vụ đối thoại, hòa giải thành trên tổng số các vụ hành chính đã được thụ lý, giải quyết:.....
- Số vụ án quá hạn chuẩn bị xét xử:......; số vụ án quá thời gian hoãn, tạm ngừng phiên tòa:.....; số vụ án hoãn phiên toà không có căn cứ:.....; số vụ án còn tồn đọng, kéo dài chưa giải quyết:.... Phân tích nguyên nhân.
- Số vụ án tạm đình chỉ:....; đình chỉ:.....; số vụ án bị hủy, bị sửa:...... Phân tích nguyên nhân, trong đó phân tích rõ nguyên nhân thời hạn số vụ án tạm đình chỉnh kéo dài đến nay chưa phục hồi giải quyết.
- Số bản án tuyên không rõ, khó thi hành. Phân tích nguyên nhân.
- Số vụ án có sự tham gia của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự:...

- Thời hạn ban hành các bản án, quyết định.
- Việc tham gia tố tụng của đối tượng bị khởi kiện (cơ quan nhà nước).

2.2. Kết quả giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự (bao gồm các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động)

i) Vụ, việc dân sự:

a) Tổng số đơn vụ, việc dân sự được tiếp nhận, xử lý (trong đó: Số trả đơn:.....; số thụ lý để giải quyết:.....).
Đánh giá trình tự, thủ tục tiếp nhận và thụ lý đơn các vụ, việc dân sự.

b) Nội dung tranh chấp chủ yếu của các vụ, việc dân sự. Nguyên nhân phát sinh đơn khởi kiện các vụ, việc dân sự.
c) Kết quả giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự:
- Tổng số vụ, việc đã giải quyết:

+ Số vụ, việc đã được giải quyết, xét xử theo thủ tục sơ thẩm:..... 
+ Số vụ, việc đã được giải quyết, xét xử theo thủ tục phúc thẩm:.....; 
Trong đó: Số vụ án có kháng cáo:.....; số vụ án có kháng nghị:....., tỷ lệ % so với tổng số vụ án đã giải quyết. 

+ Số vụ, việc dân sự được tổ chức hòa giải:....., số vụ có kết quả hoà giải thành:.....; tỷ lệ % số vụ hòa giải thành trên tổng số các vụ, việc dân sự đã được thụ lý, giải quyết:.....
- Số vụ án quá hạn chuẩn bị xét xử:.....; số vụ án quá thời gian hoãn, tạm ngừng phiên tòa:......; quá hạn luật định:.....; số vụ còn tồn đọng:..... Phân tích nguyên nhân.

- Số vụ án tạm đình chỉ:.....; đình chỉ:.....; số vụ án bị hủy, bị sửa:..... Phân tích nguyên nhân.

- Số bản án tuyên không rõ, khó thi hành. Phân tích nguyên nhân.
- Số vụ án có sự tham gia của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự.

- Thời hạn ban hành các bản án, quyết định.

ii) Vụ, việc hôn nhân và gia đình:
(Nội dung cụ thể báo cáo như phần i)

iii) Vụ, việc kinh doanh, thương mại:

(Nội dung cụ thể báo cáo như phần i)

iiii) ) Vụ, việc lao động:
(Nội dung cụ thể báo cáo như phần i)
2.3. Tổng số các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự đang tạm đình chỉ:....Trong đó số vụ tạm đình chỉ từ năm 2017 trở về trước:....... 
Đánh giá trách nhiệm của Toà án nhân dân trong việc đôn đốc, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Ghi chú: Tòa án nhân dân cấp huyện tổng hợp số liệu theo các Phụ lục 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tòa án nhân dân tỉnh tổng hợp số liệu theo các Phụ lục 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
3. Tình hình, kết quả việc giải quyết các vụ hành chính, dân sự phức tạp, tồn đọng, kéo dài đến thời điểm hiện nay (nêu tóm tắt nội dung từng vụ, việc; nguyên nhân và kết quả giải quyết đến thời điểm hiện nay).
4. Các nội dung công tác liên quan đến việc giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự:

- Việc thực hiện các nguyên tắc trong tố tụng hành chính, dân sự; 

- Việc tuân thủ thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn hoãn, tạm ngừng phiên tòa; thời hạn gửi các bản án, quyết định cho Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự; thời hạn gửi thông báo thụ lý cho Viện Kiểm sát nhân dân, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân và những người tham gia tố tụng khác nghiên cứu.
Kết quả khắc phục tình trạng Tòa án nhân dân chậm gửi thông báo thụ lý vụ án, chuyển giao bản án, trả lời kiến nghị cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp (quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự; quyết định công nhận sự thỏa thuận…);
- Đánh giá tính khách quan, nghiêm minh của các bản án, quyết định và dư luận xã hội về các bản án, quyết định của Toà án nhân dân;
- Việc thực hiện quy định công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của ngành; 
- Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.
5. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, dân sự
- Việc bố trí cán bộ, công chức thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo tại trụ sở;

- Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo Tòa án nhân dân tiếp nhận từ tổ chức, công dân gửi trực tiếp đến Tòa án: Số thuộc thẩm quyền; nội dung chủ yếu của đơn; kết quả giải quyết;
- Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị do cơ quan dân cử và các cơ quan hữu quan chuyển đến.
6. Mối quan hệ phối hợp giữa Toà án nhân dân với các cơ quan, tổ chức và địa phương liên quan hoạt động giải quyết án
- Việc phối hợp của Toà án nhân dân với cơ quan tiến hành tố tụng và các địa phương, cơ quan liên quan trong quá trình thụ lý, thu thập hồ sơ, tài liệu, giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự.

- Công tác phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp trong việc rà soát, đối chiếu các bản án tuyên không rõ, khó thi hành theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 05/2017/CT-CA ngày 16/10/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.

7. Công tác cải cách tư pháp và thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa. Việc áp dụng các quy định mới của pháp luật trong công tác xét xử
8. Kết quả thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân
9. Công tác kiểm tra của Toà án nhân dân tỉnh đối với hoạt động giải quyết, xét xử vụ án hành chính, dân sự của Tòa án nhân dân cấp huyện
10. Hoạt động của Hội thẩm nhân dân trong tham gia xét xử các vụ án hành chính, dân sự
- Về công tác quản lý Hội thẩm nhân dân (Công tác tổ chức; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; việc thực hiện các chế độ với Hội thẩm nhân dân);
- Vai trò của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động tham gia xét xử; chế độ hội họp và báo cáo.
III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, TỒN TẠI; NGUYÊN NHÂN

1. Những khó khăn, hạn chế, tồn tại

(Đề nghị đánh giá rõ theo từng nội dung như phần I, II)

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

2.2. Nguyên nhân chủ quan

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với cơ quan trung ương
(Ngoài các kiến nghị, đề xuất chung, nêu rõ hơn những bất cập, vướng mắc trong các quy định của Luật và các văn bản liên quan)
2. Đối với tỉnh
(Ngoài các kiến nghị, đề xuất chung, nêu rõ những kiến nghị, đề xuất của Tòa án nhân dân qua hoạt động xét xử các vụ án hành chính, các vụ, việc dân sự đối với các cơ quan, tổ chức để khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý).

___________
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